DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN
LIST OF ACCREDITED TESTS

(Kém theo Quyét dinh sé/attachment with decision: 1228 /OP-VPCNCLQG
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of BoA Director)

Tén phong thi nghiém:

Laboratory:

T6 chuc dang ky/
Co quan chu quan:
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Organization:

S4 hiéu/ Code:

Chuan myc céng nhan

Accreditation criteria
Linh vyc tht nghiém:
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Nguoi quan ly:
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Hiéu lyc cong nhan

Period of Validation:

B0 phan thi nghiém
Phong Do lwong Chit luwgng

Laboratory Division
Metrology and Quality Department

Trung tim trng dung Khoa hoc — Cong nghé va Po6i méi sang tao tinh Quang Ninh

Quang Ninh center for the Application of Science - Technology and Innovation

VILAS 176

ISO/IEC 17025:2017
Héa

Chemical

Piang Minh Tuan

Ké tir ngay 13 /05/2025 dén ngay 09/02/2030

Dia chi: S6 41A, dwong Nguyén Vin Cir, phuwong Hong Ha, TP. Ha Long, tinh Quéng Ninh
Address:
Dia diém: S6 41A, dwong Nguyén Vin Cir, phwong Hong Ha, TP. Ha Long, tinh Quéng Ninh
Location:
bién thoai/ Tel: 0203 2203668
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Website:
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VILAS 176
Linh vue thir nghiém: Hoéa
Field of testing: Chemical
Tén san phém, Gi6i han dinh lugng
o1 | vatligu duge thiy Tén phép thir cu thé/ (néu co)/ Pham vido | ppromg phap thir/
Materials or The name of specific tests Limit of quantitation Test method
roduct tested (if any)/range of
p measurement
Xéc dinh ham luong Radon (x)
Khong Kkhi Ph hap khi phé ~
1, ong Xt HOTE phap KT PIong xa (0.4~750,000) | 1oy 9416:2012
xung quanh va | Determination of Radon content Ba/m
khong khi vung | Radioactive air method
lam vige Do sut licu birc xa gamma (X)
Ambient air Phuong phap gamma 0.0 ~ 150
2. and workplace | Measurement of gamma radiation dose © uSv/h ) TCVN 9414:2012
air rate
Gamma method
Do ph gamma
DAt Phuong phap pho Gamma phdng thap (0.1 ~ 10000)
3. Soil Measurement of Gamma spectrum Ba/kg TCVN 9420:2012
Low background gamma spectrometric
method
] .. Do phd gamma
Nu’(,rc thai, Phuong phap phé Gamma phong thap
4 mubesach | tof G t (0.1 ~10000) | reyN 9420:2012
: Wastewater. easurement of Gamma spectrum _ Ba/kg :
domestic water Low background gamma spectrometric
method
Do phd gamma
Gao Phuong phap ph6 Gamma phdng thap (0.1 ~ 10000)
5. . Measurement of Gamma spectrum TCVN 9420:2012
Rice _ Ba/kg
Low background gamma spectrometric
method
Xac dinh néng d6 khi radon tu nhién
MGéi truomg (X)
khong khi trong Phuone phép do nedn han
6. nha ong phap do ngan ha (0.4~750000) | 1\ 7889:2008
o Determination of Natural radon Ba/m
Air environment .
L concentration
in buildings
Short-term measurement method
Ghi chid/Note:

- (x): Phép thir hién truong/ On site test
- TCVN: tiéu chuén Viét Nam

T .
Kol

Truong hop Trung tdm Gng dung Khoa hoc — Cong nghé va Do6i méi sang tao tinh Quang Ninh cung cap dich vu
thir nghiém chét lugng san pham, hang hoa thi Trung tdm Gng dung Khoa hoc — Cong nghé va D6i moi sang tao tinh
Quang Ninh phai ding ky hoat dong va duoc cip gidy chimg nhan ding ky hoat dong theo quy dinh cua phap luat trudc
khi cung cip dich vu nay/ It is mandatory for the Quang Ninh center for the Application of Science - Technology and
Innovation that provides product quality testing services must register their activities and be granted a certificate of

registration according to the law before providing the service.

AFL 01.12 Lan ban hanh/Issued No: 5.25

Soat xét/ngay/ Revised/dated:

Trang/Page: 2/2




		2025-05-13T13:35:10+0700
	Việt Nam
	Đinh Việt Bách<bach.dv@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-13T14:37:55+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Nguyễn Diệu Linh<linh.nd@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-13T15:49:20+0700
	BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ - Hà Nội
	Trần Thị Thu Hà<thuha@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-13T16:33:30+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-13T16:33:38+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2025-05-13T16:33:46+0700
	Bộ Khoa học và Công nghệ - Hà Nội
	Văn phòng Công nhận chất lượng<vpcongnhan@boa.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




